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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 21/8/2017

I. TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (theo tin của TT DBKTTVTW)
Hồi 01h00 ngày 22/8, vị trí tâm bão Hato ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philíppin) khoảng 220km về phía Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 01h00 ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12-13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 01h00 ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Hato, ở phía Đông khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh, từ trưa và chiều 22/8 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, biển động rất mạnh.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 20/8 đến 19h00 ngày 21/8, trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, riêng Phương Cựu (Ninh Thuận) 42mm, Đắc Giây (Kon Tum) 34mm.

2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 21/8 đến 07h00 ngày 22/8, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, riêng tại: An Khê (Gia Lai) 53mm.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 18/8 đến 19h00 ngày 21/8, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, tổng lượng phổ biến từ 40-80mm (tập trung chủ yếu vào ngày 19/8); một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Đô Lương (Nghệ An)
	127 mm
	
	Ea K nốp (Đắk Lắk)
	89 mm

	Cửa Hội (Nghệ An)
	165 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	88 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 22/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 6,10m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,58m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục xuống. Đến 7h00 ngày 23/8 mực nước tại Hà Nội ở mức 5,70m, đến 19h00 ngày 22/8, mực nước tại Phả Lại ở mức 2,70m.
2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 21/8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,07m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,61m. Lúc 7h00 ngày 22/8 mực nước tại Tân Châu là 2,86m, tại Châu Đốc là 2,45m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều, đến ngày 25/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,30m; tại Châu Đốc ở mức 2,85m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 21/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP (m)
(đến ngày 15/9)

	Sơn La
	7h
	21/8
	212,93
	119,24
	3.532
	4.504
	213

	
	7h
	22/8
	212,82
	117,87
	2.675
	2.675
	

	Hòa Bình
	7h
	21/8
	112,44
	16,85
	5.700
	5.700
	115

	
	7h
	22/8
	112,33
	15.42
	2.890
	3.970
	

	Tuyên Quang
	7h
	21/8
	116,58
	51,94
	570
	1.105
	118

	
	7h
	22/8
	116,48
	50,15
	495
	602
	

	Thác Bà
	7h
	21/8
	57,96
	25,15
	330
	500
	58

	
	7h
	22/8
	57,96
	22,15
	230
	123
	


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có các công điện lệnh đóng toàn bộ cửa xả các hồ Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, đóng 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi17h00 ngày 21/8; hiện hồ Hòa Bình đang duy trì mở 01 cửa xả đáy.
2. Về hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 21/8/2017 của Vụ An toàn đập, Tổng cục Thủy lợi)

- Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 65-80% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 60-75% dung tích thiết kế; các hồ chứa khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 60-70% dung tích thiết kế, các hồ chứa khu vực Tây Nguyên đạt 65-80%; các hồ chứa tại các tỉnh Đông Nam Bộ đạt 60-75% dung tích thiết kế.

- Tình hình vận hành xả: hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả hạ thấp mực nước hồ với lưu lượng 100m3/s.

Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý theo dõi diễn biến mực nước và kiểm tra ổn định công trình.

V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 42/CĐ-TW hồi 19h00 ngày 21/8/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các tỉnh miền núi phía Bắc và các Bộ ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão Hato và mưa lớn có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão; rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, trị trí trọng điểm xung yếu và những vị trí đê bị sự cố.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão, trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo.
VI. TÌNH HÌNH KHÁC
Trong ngày không có thông tin gì mới về thiệt hại do thiên tai trong cả nước./. 
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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